
1
Tôm thẻ 

chân trắng 
8,400 Thái Lan

28/12/2012 

đến hết 

tháng 

06/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

sản xuất tôm 

giống Tuấn 

Khanh

2714/GP-

TCTS-VP

thôn Khánh 

Nhơn, xã Nhơn 

Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

(0977090977)

41,160

2
Tôm thẻ 

chân trắng 
12,600 Singapore

3/1/2013 

đến hết 

tháng 

06/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

Vĩnh Thuận 

Ninh Thuận

07/GP-

TCTS-VP

Thôn Mỹ Tường, 

xã Nhơn Hải, 

huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

(0903503335)

61,740

4
Tôm thẻ 

chân trắng 
10,000 Singapore

11/01/2013 

đến hết 

tháng 

6/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Doanh nghiệp 

tư nhân Lê 

Xuân Bảy

90/GP-

TCTS-VP

Vĩnh Tân, Tuy 

Phong, Bình 

Thuận 

(0623.853436)

49,000
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5
Tôm thẻ 

chân trắng 
15,000 Hawaii

14/01/2013 

đến hết 

tháng 

6/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

Việt Úc - Bình 

Định

99/GP-

TCTS-VP

xuân Thạnh 

Nam, Mỹ An, 

Phù Mỹ, Bình 

Định 

(056.3857489)

73,500

6
Tôm thẻ 

chân trắng 
4,000 Singapore

15/01/2013 

đến hết 

tháng 

7/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

giống thủy sản 

V.P- Ninh 

Thuận

121/GP-

TCTS-VP

thôn Khánh Hội, 

xã Tri Hải, 

huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

(0913138472)

19,600

8
Tôm thẻ 

chân trắng 
5,000 Thái Lan

18/01/2013 

đến hết 

tháng 

6/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

thủy sản Mạnh 

Cường

174/GP-

TCTS-VP

319 cách mạng 

tháng tám, 

phường Phước 

Nguyên, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

(0616259512)

24,500

9
Tôm thẻ 

chân trắng 
4,000 Thái Lan 18/01/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bayTân 

Sơn Nhất

Công ty cổ phần 

giống thủy sản 

KV

177/GP-

TCTS-VP

thôn Khánh 

Nhơn, xã Nhơn 

Hải, huyện Ninh 

Hải, tỉnh Ninh 

Thuận 

(0913138472)

19,600

10
Tôm thẻ 

chân trắng
16,000 Indonesia 18/01/2013 

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

đầu tư thủy sản 

Nam Miền 

Trung

173/GP-

TCTS-VP

thôn Vĩnh Hưng, 

xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình 

Thuận 

(0912955744)

78,400



11
Tôm thẻ 

chân trắng 
20,000 Indonesia 18/01/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

giống thủy sản 

Lộc An

172/GP-

TCTS-VP

An Hải, Ninh 

Phước, Ninh 

Thuận 

(0912955744)

98,000

12
Tôm thẻ 

chân trắng 
5,040 Hawaii 28/01/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

đầu tư thủy sản 

Huy Thuận

243/GP-

TCTS-VP

139K, khu phố 3, 

phường Phú Tân, 

Tp. Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre 

(075.3813096)

24,696

13
Tôm thẻ 

chân trắng 
12,600 Singapore

5/2/2013 

đến hết 

tháng 

12/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

sinh học Thần 

Trinh Việt Nam

315/GP-

TCTS-VP

khu sản xuất và 

kiểm định giống 

thủy sản tập 

trung - An Hải - 

Ninh Phước - 

Ninh Thuận

61,740

14
Tôm thẻ 

chân trắng
5,000 Thái Lan

5/2/2013 

đến 

25/07/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

giống thủy sản 

Kim Hoàng

312/GP-

TCTS-VP

thôn Mỹ Tường, 

xã Nhơn Hải, 

huyện Ninh Hải, 

tỉnh Ninh Thuận 

(0913138472)

24,500

15
Tôm thẻ 

chân trắng 
3,000 Indonesia 4/2/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

thủy sản Anh 

Quân

311/GP-

TCTS-VP

thôn Vĩnh Tiến, 

xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình 

Thuận 

(0912955744)

14,700



5,000

500

17
Tôm thẻ 

chân trắng 
12,600 Thái Lan 5/3/2013

Nuôi tôm 

giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

Anh Việt 

476/GP-

TCTS-VP

xóm 7, xã Vĩnh 

Hảo, huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình 

Thuận

61,740

18
Tôm thẻ 

chân trắng 
12,600 Thái Lan 5/3/2013

Nuôi tôm 

giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

sản xuất tôm 

giống thủy sản 

Minh Phú

477/GP-

TCTS-VP

thôn Hòa Thạnh, 

xã An Hải, 

huyện Ninh 

Phước, tỉnh Bình 

Thuận

61,740

20
Tôm thẻ 

chân trắng 
7,500 Thái Lan 7/3/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

Thông Thuận

506/GP-

TCTS-VP

Vĩnh Tân, Tuy 

Phong, Bình 

Thuận 

(0623.853691)

36,750

24
Tôm thẻ 

chân trắng 
8,400 Thái Lan

7/3/2013 

đến hết 

tháng 

12/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

giống thủy sản 

Lộc An

525/GP-

TCTS-VP

khu kiểm định 

giống  thủy sản 

tập trung An Hải, 

Ninh Phước, 

Ninh Thuận

41,160

25
Tôm thẻ 

chân trắng 
6,000 Indonesia

11/3/2013 

đến hết 

tháng 

12/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Doanh nghiệp 

tư nhân tôm 

giống Trần Hậu 

Điển

551/GP-

TCTS-VP

xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình 

Thuận 

(0913966744)

29,400

Chi nhánh Công 

ty cổ phần dịch 

vụ nuôi trồng 

thủy sản Hạ 

Long - Trung 

tâm kinh doanh 

467/GP-

TCTS-VP

Số 8, Nguyễn 

Công Hoan, Ba 

Đình, Hà Nội

7,45016
Tôm thẻ 

chân trắng 
Ecuador 4/3/2013

Nuôi thử 

nghiệm

Sân bay Tân 

Sơn Nhất



26

Tôm thẻ 

chân trắng 

(515/TTKN-

PKN)

10,000 Indonesia

11/3/2013 

đến hết 

tháng 

12/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

Thông Thuận

552/GP-

TCTS-VP

thôn Vĩnh Hưng, 

xã Vĩnh Tân, 

huyện Tuy 

Phong, tỉnh Bình 

Thuận 

(0912955744)

49,000

27
Tôm thẻ 

chân trắng 
15,000 Mỹ

11/3/2013 

đến hết 

tháng 

07/2013

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

Việt Úc

561/GP-

TCTS-VP

km1595, quốc lộ 

1A, Vĩnh Tân, 

Tuy Phong, Bình 

Thuận 

(0623.853853)

73,500

28
Tôm thẻ 

chân trắng 
6,600 Thái Lan

11/3/2013 

đến hết 

tháng 

08/2013)

Sản xuất 

tôm giống

Sân bay Tân 

Sơn Nhất

Công ty TNHH 

Việt Úc

562/GP-

TCTS-VP

km1595, quốc lộ 

1A, Vĩnh Tân, 

Tuy Phong, Bình 

Thuận 

(0623.853853)

32,340

204,840 984,216


